
Số TT Số báo danh Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Bậc đào 

tạo
Chuyên ngành đào tạo Ưu tiên Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Ghi chú Phòng thi Thời gian thi

1 VP-CT 01 H Nhao Bkrông 14/05/1987 Êđê Đại học Quản lý nhà nước DTTS Văn phòng - Thống kê Xã Buôn Tría Phòng thi số 1

2 VP-CT 02 Y Gem Ông 15/05/1990 M'nông Đại học Quản lý nhà nước DTTS
Văn phòng - Thống kê 

(vị trí 2)
Xã Đắk Nuê Phòng thi số 1

3 VP-CT 03 Y Tha Niê 04/10/1989 Êđê Đại học Quản lý nhà nước DTTS
Văn phòng - Thống kê

 (vị trí 1)
Xã Ea R'bin Phòng thi số 1

4 VP-CT 04 Y Sung Bkrông 11/10/1990 M'nông Đại học Quản lý nhà nước DTTS
Văn phòng - Thống kê

 (vị trí 2)
Xã Ea R'bin Phòng thi số 1

5 VP-CT 05 H Yên Rơ Lưk 20/05/1995 M'nông Đại học Quản lý nhà nước DTTS
Văn phòng - Thống kê

 (vị trí 1)
Xã Krông Nô Phòng thi số 1

6 VP-CT 06 Y Him Ndu 02/09/1994 M'nông Đại học Quản lý nhà nước DTTS
Văn phòng - Thống kê

 (vị trí 2)
Xã Krông Nô Phòng thi số 1

7 VH-CT 01 Đào Duy Hà 02/01/1995 M'nông Đại học Quản lý nhà nước DTTS Văn hóa - Xã hội Xã EaR'bin Phòng thi số 1

8 VH-CT 02 H Yit Tơr 11/08/1986 M'nông Đại học Quản lý nhà nước DTTS Văn hóa - Xã hội Xã Đắk Liêng Phòng thi số 1

9 VH-CT 03 Y Tuấn Bkrông 23/07/1991 M'nông Đại học Quản lý nhà nước DTTS Văn hóa - Xã hội Xã Nam Ka Phòng thi số 1

10 VP-TK 01 Tô Thị Ngọc Dung 13/01/1996 Kinh Đại học Luật DTTS Văn phòng - Thống kê TT Liên Sơn Phòng thi số 1

11 VP-TK 02 H Lịch Niê 14/10/1997 Êđê Đại học Luật  DTTS Văn phòng - Thống kê TT Liên Sơn Phòng thi số 1

12 VP-TK 03 Trần Thị Thủy Tiên 19/12/1996 Kinh Thạc sĩ Luật Văn phòng - Thống kê TT Liên Sơn Phòng thi số 1

13 VP-TK 04 Bùi Thị Phương Thanh 01/02/2000 Kinh Đại học Luật Văn phòng - Thống kê TT Liên Sơn Phòng thi số 1

14 VP-TK 05 Trần Thị Mỹ Trang 20/05/1989 Kinh Đại học Kinh tế - Nông lâm Văn phòng - Thống kê TT Liên Sơn Phòng thi số 1

15 VP-TK 06 H Ter Uông 12/06/1980 M'nông Đại học Kinh tế nông nghiệp DTTS
Văn phòng - Thống kê

 (Vị trí 1)
Xã Yang Tao

Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 1

16 VP-TK 07 Y Yaly Rơyam 26/07/1999 M'nông Đại học Luật DTTS
Văn phòng - Thống kê

 (Vị trí 1)
Xã Đắk Nuê Phòng thi số 1

17 VP-TK 08 Nguyễn Mộng Mai 18/07/1994 Kinh Đại học Luật
Văn phòng - Thống kê

 (Vị trí 1)
Xã Đắk Nuê Phòng thi số 1

18 VP-TK 09 H Hà Ênuôl 30/12/1994 M'nông Đại học Luật DTTS Văn phòng - Thống kê Xã Đắk Phơi
Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 1

19 VP-TK 10 H Hoài Hmŏk 13/10/1995 M'nông Đại học Luật DTTS Văn phòng - Thống kê Xã Đắk Phơi
Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 1

Ngày 13/10/2023

13h15p chiều

Ngày 14/10/2023

7h15p Sáng
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Chuyên ngành đào tạo Ưu tiên Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Ghi chú Phòng thi Thời gian thi

20 VP-TK 11 Y Khang Ja 08/01/2000 M'nông Đại học Luật DTTS Văn phòng - Thống kê Xã Đắk Phơi
Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 1

21 VP-TK 12 Leo Thị Thu Duyên 23/03/1980 Tày Đại học Luật DTTS Văn phòng - Thống kê Xã Đắk Phơi
Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 1

22 VP-TK 13 Hoàng Thị Em 10/10/1997 Nùng Đại học Quản lý nhà nước DTTS Văn phòng - Thống kê Xã Đắk Phơi
Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 1

23 VP-TK 14 Y Niăng Čil 07/07/1990 M'nông Đại học Quản lý nhà nước DTTS Văn phòng - Thống kê Xã Đắk Phơi
Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 1

Ngày 14/10/2023

13h15p Chiều

24 VP-TK 15 Y Thôn 10/02/1993 M'nông Đại học Luật DTTS Văn phòng - Thống kê Xã Nam Ka Phòng thi số 1

25 VP-TK 16 Lò Văn Hạnh 07/10/1992 Thái Đại học Luật DTTS Văn phòng - Thống kê Xã Nam Ka Phòng thi số 1

26 VP-TK 17 H Lý Ndu 08/05/1998 M'nông Đại học Luật DTTS Văn phòng - Thống kê Xã Nam Ka Phòng thi số 1

27 VP-TK 18 Lê Thị Hiếu 06/03/1983 Kinh Đại học Luật Văn phòng - Thống kê Xã Nam Ka Phòng thi số 1

28 VP-TK 19 H Bê Hdruễ 10/10/1999 M'nông Đại học Quản lý nhà nước DTTS Văn phòng - Thống kê Xã Nam Ka Phòng thi số 1

(Danh sách này gồm 28 thí sinh)
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